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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm): Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)
1. Đọc hiểu                            GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN
Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.
Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi: 
Câu 1. Điều gì xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Mẹ của Ben qua đời.                                       
B. Cậu bị mất thính lực
C. Cậu bị hỏng thi.                                              
D. Gia đình cậu bị phá sản.







Câu 2. Sau biến cố đó, cậu trở nên như thế nào? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Cậu không còn muốn tiếp xúc với ai nữa.
B. Cậu không còn dành tình yêu cho âm nhạc nữa.
C. Cậu đau khổ đến mức không thể nghe được âm thanh tiếng đàn.
D. Cậu không còn người hướng dẫn tập đàn nữa.
Câu 3. La-la đã làm gì để Ben trở lại với âm nhạc? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Cô hỗ trợ tài chính cho Ben.                      
B. Cô luôn ở bên và động viên Ben.
C. Cô tìm thầy dạy giỏi cho Ben.    
D. Cô đăng kí cho Ben tham dự một cuộc thi âm nhạc.
Câu 4. Vì sao bản nhạc Ben chơi trong ngày thi được cho là bản nhạc tuyệt đẹp của tình bạn? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Vì tình bạn là động lực khiến cậu cố gắng.   
B. Vì có nhiều người bạn đến cổ vũ cho cậu.
C. Vì cậu chơi bản nhạc nói về tình bạn.           
D. Vì bạn bè là người gần gũi nhất với cậu.
Câu 5. Nội dung chính của câu chuyện trên là: (Mức 2 – 1 điểm)
A. Đề cao tình bạn giữa Ben và La- la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. 
B. Đề cao bản nhạc của thần đồng âm nhạc Ben khi chơi đàn Pi- a- nô 
C. Ca ngợi thần đồng âm nhạc Ben chơi đàn Pi-a-nô say sưa
D. Nói lên lòng tốt của cô bé La- La
2. Luyện từ và câu 
[bookmark: _Hlk101420095]Câu 6. Tiếng truyền trong từ nào có nghĩa là trao lại cho người khác (Thường cho thế hệ sau? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Truyền hình            B. Truyền máu           C. Truyền nghề        D. Truyền nhiễm     
[bookmark: _Hlk101420144]Câu 7. Những hoạt động nào sau đây là hoạt động bảo vệ môi trường? (Mức 1 – 0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk101420177]A. Trồng cây gây rừng.                                   B.  Vứt rác bừa bãi.
 C.  Đánh cá bằng điện .                                   D. Không dùng túi ni lông. 
Câu 8. Từ chạy trong câu nào mang nghĩa gốc? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Tết đến, hàng bán rất chạy.                       
B. Nhà nghèo, bác phải chạy ăn từng bữa.
C. Lớp chúng ta tổ chức thi chạy.                 
D. Đồng hồ chạy rất đúng giờ.
[bookmark: _Hlk101420251]Câu 9. Câu: “Trên sân trường, trong giờ ra chơi, học sinh lớp 5A nô đùa vui vẻ.” Chủ ngữ trong câu trên là? (Mức 1 – 0,5 điểm)
A. Trên sân trường      B. trong giờ ra chơi        C. học sinh         D. học sinh lớp 5A
Câu 10. Hãy tìm một từ đồng nghĩa với từ “rộng lớn” và đặt câu với từ đó. (Mức 2 – 1 điểm)
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III. VIẾT ( 10 điểm)
Câu 11. Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở quê hương em. (Mức 3 – 10 điểm)
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* Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc (ngoài sách giáo khoa):  3 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài (Mức 1): 1 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	A - D
	C
	D

	 Biểu điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 10 (1 điểm): Tìm đúng từ đồng nghĩa với từ “rộng lớn” được 0,25 điểm, đặt câu đúng được 0,75 điểm. Mắc 1 lỗi trừ 0,2 điểm.
VD:  Từ đồng nghĩa với từ “rộng lớn” là: bao la, mênh mông, to lớn, rộng rãi,…
       Biển rộng bao la.
       Cánh đồng lúa mênh mông.
II. VIẾT (10 điểm)
		Câu 10. Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở quê hương em. .
		  - Trình bày dưới dạng một bài văn tả cảnh, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng: 10 điểm
- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
Gợi ý chi tiết:
a, Mở bài: Giới thiệu cảnh đẹp quê hương (2 điểm)
- Giới thiệu quê hương em ở đâu (vùng nông thôn, miền núi, ven biển,…).
- Cảnh đẹp nào em định tả (cánh đồng, dòng sông, vườn cây, con đường, hoàng hôn…).
- Nêu tình cảm, cảm xúc ban đầu của em đối với cảnh ấy.

b. Thân bài: Miêu tả chi tiết cảnh đẹp (6 điểm)
- Tả bao quát cảnh vật: (1 điểm)
+ Vị trí: cảnh đó ở đâu (gần nhà, sau làng, bên dòng sông…).
+ Hình dáng chung: rộng, hẹp, dài, uốn lượn,…
+ Màu sắc, âm thanh, không khí chung.
- Tả chi tiết cảnh vật theo thời gian trong ngày: (3 điểm)
	Thời điểm
	Gợi ý chi tiết

	Buổi sáng
	Mặt trời mọc, sương sớm, chim hót líu lo, không khí trong lành.

	Buổi trưa
	Nắng vàng rực, gió thổi nhẹ, hương lúa thơm, nước sông trong xanh.

	Buổi chiều
	Hoàng hôn đỏ rực, tiếng trâu về chuồng, khói bếp bay lên.


- Tả hoạt động của con người, con vật trong cảnh: (2 điểm)
+ Con người: bác nông dân gặt lúa, em nhỏ thả diều, mẹ gánh nước, thuyền đi lại…
+ Con vật: trâu, cò, chim, cá, bướm,…
+ Sự thay đổi của cảnh vật theo các mùa (nếu có).
c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp quê hương
- Tình cảm của em đối với cảnh đẹp ấy (yêu mến, gắn bó, tự hào…). (1 điểm)
- Mong muốn hoặc lời hứa của em (giữ gìn, bảo vệ vẻ đẹp quê hương). (1 điểm)

